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BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng; 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015.

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2015
1. Về kinh tế

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa (tính đến ngày 15/7/2015) đạt 59.089 ha, giảm 0,78% so với cùng kỳ vụ mùa năm trước(
). Tổng diện tích cây lâu năm hiện có trên địa bàn tỉnh là 92.331 ha, tăng 2,34% so với cùng kỳ năm trước(
). Hiện nay, đã phát sinh rải rác một số bệnh trên cây lúa như: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, ốc bưu vàng... nhưng ở mức thấp, gây hại không đáng kể và đã được phòng trừ kịp thời.
- Trong tháng, đã xẩy ra bệnh Lở mồm long móng trên một số gia súc tại địa bàn thành phố Kon Tum (tính đến ngày 20/7/2015 có tổng số 08 con bò của 03 hộ mắc bệnh Lở mồm long móng và 04 con đang nghi nhiễm bệnh) hiện đang được theo dõi và triển khai các biện pháp để khống chế không để lây lan dịch bệnh. Một số dịch bệnh thông thường khác có xẩy ra và đã được lực lượng thú y phát hiện, xử lý kịp thời. 
- Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi đã thiệt hại một số diện tích đất sản xuất và làm sạt lở, hư hỏng một số điểm trên các tuyến đường tại Khu kinh tế của khẩu Quốc tế bờ Y(
). Các địa phương thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, phân công lịch trực phòng chống lũ bão khi có mưa to trên địa bàn tỉnh.
- Trong tháng, tổng số vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng phát hiện là 27 vụ(
), tăng 01 vụ so với tháng trước; đã và đang tiến hành xử lý: 63 vụ(
) (bao gồm số vụ của tháng trước chuyển qua). Tổng khối lượng tang vật, phương tiện tịch thu: 94,32 m3 gỗ quy tròn các loại.

- Trong tháng 7/2015: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 1,23% so với tháng trước, so cùng kỳ năm trước giảm 1,51%; chỉ số giá tăng 0,03% so với tháng trước, tăng 0,41% so với tháng 12 năm trước; Tổng mức hàng hoá bán lẻ, doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt 980.871 triệu đồng, giảm 1,61% so với tháng trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,012 triệu USD, tăng 3,56 % so với số thực hiện tháng trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 1,890 triệu USD, giảm 5,97 % so với số thực hiện tháng trước.
Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, trong 7 tháng đầu năm 2015: chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,58%; chỉ số giá bình quân tăng 1,07%; Tổng mức hàng hoá bán lẻ, doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 7.038.806 triệu đồng, tăng 19,65%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 23,971 triệu USD, tăng 7,94 %; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 8,678 triệu USD, tăng 33,25 %.
- Tháng 7 năm 2015: Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn ước đạt 77.210 triệu đồng; Chi ngân sách điah phương ước thực hiện 382.277 triệu đồng. Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2015: Tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn ước đạt 1.175,4 tỷ đồng, đạt 54,67% dự toán địa phương giao (trong đó, thu các khoản cân đối ngân sách 1.118,5 tỷ đồng, các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 56,9 tỷ đồng). Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 2.942 tỷ đồng, đạt 50% nhiệm vụ chi (trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương 2.863,7 tỷ đồng, chi nguồn xổ số kiến thiết, tiền quyền sử dụng rừng quản lý qua ngân sách 78 tỷ đồng).
- Tính đến ngày 31/7/2015, số dư huy động vốn trên địa bàn toàn tỉnh (không bao gồm tiền gửi KBNN) ước đạt 8.520 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm; dư nợ cho vay toàn địa bàn ước đạt 14.850 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Tổng nợ xấu đến 31/7/2015 ước khoảng 268 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,80% trên tổng dư nợ tín dụng.

- Công tác quản lý thị trường và chống gian lận thương mại tiếp tục được tăng cường thực hiện. Đã tiến hành sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo chống buồn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2015. Trong tháng, đã tổ chức kiểm tra: 134 vụ, số vụ vi phạm xử lý 49 vụ, tổng số tiền xử phạt 67,65 triệu đồng. 

- Tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 16 dự án với tổng vốn đăng ký trên 9.225 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư, tháo gỡ cho nhà đầu tư sớm hoàn tất thủ tục để triển khai dự án. Tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có quy mô lớn.

- Đã chỉ đạo tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng nội dung và tiến độ quy định tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Văn hóa - Xã hội
- Hướng dẫn, triển khai các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh(
). Tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng lượng khách đến Kon Tum trong tháng 7 ước đạt 18.163 lượt khách, tăng 19,4% so với tháng 7 năm 2014, trong đó, lượng khách quốc tế 5.909  lượt khách, doanh thu ước đạt 8.965 triệu đồng tăng 17,5% so với tháng 7 năm 2014. 
- Hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2015; tổ chức thanh tra thi tuyển sinh lớp 10; bồi dưỡng giáo viên hè, bồi dưỡng cán bộ quản lý và nâng chuẩn giáo viên; tập huấn dạy tiếng dân tộc học sinh tiểu học. 

- Trong tháng (tính đến ngày 19/7/2015), bệnh tay chân miệng ghi nhận 01 ca mắc mới; bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 18 ca; không ghi nhận các bệnh: bệnh sởi, bệnh Cúm A (H5N1, H7N9, H1N1) trên người. Tính từ đầu năm đến ngày 19/7/2015, tổng số mắc bệnh tay chân miệng là 51 ca, sốt xuất huyến 29 ca, không có trường hợp tử vong. Chỉ đạo thực hiện công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
- Trong tháng (tính đến ngày 15/7/2015), đã tư vấn cho 230 lao động có nhu cầu học nghề và tìm việc làm(
); cung ứng, giới thiệu 27 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì đào tạo các lớp hệ trung cấp nghề cho 304 học viên, trong đó, dân tộc thiểu số là 240 học viên; tăng cường công tác đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.
- Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, lãnh đạo tỉnh Kon Tum cùng các sở, ngành, địa phương đã đi thăm và trao quà tặng của Chủ tịch Nước cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ; Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các huyện, thành phố đã đi thăm và trao tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh(
). Tỉnh đã tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (Sư đoàn 10).
3. Cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng triển khai; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2015. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Trong tháng, tại Trụ sở tiếp dân trên địa bàn tỉnh tiếp 50 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Kết quả đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 14 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 36 lượt người.
- Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nhận được trong tháng là 129 đơn thư; đơn thư thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết là 88 đơn; số đơn thư đã được giải quyết 51 đơn, số còn lại 37 đơn đang trong thời gian giải quyết.
- Trong tháng 7/2015, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 07 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 519,1 triệu đồng, đã tiến hành xử lý theo quy định(
). Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm.

4. Quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại địa phương

- Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.
- Trong tháng, có 07 đoàn ra với 15 lượt cán bộ, công chức đi công tác tại Pháp, Trung Quốc, Úc, Campuchia, Thái Lan với mục đích nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, thăm làm việc...; có 09 đoàn vào với 50 lượt người đến từ các quốc gia: Mỹ, Nhật Bản, Anh, Hà Lan, Đức, Ấn Độ, Úc, Lào với mục đích thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh, khảo sát nghiên cứu dự án viện trợ, hỗ trợ. Qua quản lý và theo dõi, đoàn ra đã chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước khi đi ra nước ngoài và tuân thủ pháp luật, phong tục tập quán của nước sở tại; đoàn vào thực hiện nghiêm túc pháp luật của Việt Nam và các quy định của địa phương.
- Báo cáo kết quả điều tra, thống kê, phân loại số dân di cư tự do và kết hôn không giá thú hiện đang sinh sống trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời về tình hình người dân Campuchia xâm canh sang Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2015
1. Chỉ đạo, theo dõi sản xuất vụ mùa năm 2015; tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xẩy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Nhanh chóng dập tắt dịch bênh Lở mồm long móng trên đàn gia súc.
2. Tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai. Các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát các công trình hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện, các điểm dân cư có nguy cơ cao về sạt lở, lũ cuốn để chủ động phòng chống, khắc phục thiên tai có hiệu quả và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân khi thiên tai xẩy ra.

3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07-4-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết 890/NQ-UBTVQH13, ngày 11/3/2015) về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện mới Ia H’Drai. Các ngành, đơn vị chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ liên quan đến huyện mới đã được giao theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; đưa các cơ quan của huyện mới Ia H’Drai đi vào hoạt động.
4. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp về thu hồi nợ đọng thuế trong năm 2015; rà soát các dự án công trình còn nợ đọng vốn; đề xuất hướng xử lý; chỉ đạo, đôn đốc công tác quyết toán dự án hoàn thành.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 27/01/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2015.
6. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý thị trường và chống hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại; tiếp tục thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn nằm trong chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

7. Tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016; tổng hợp kết quả tuyển sinh Cao đẳng, Đại học; tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2015; tổ chức bồi dưỡng hè cho giáo viên cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

8. Hướng dẫn, triển khai các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tiếp tục chuẩn bị nội dung, điều kiện đăng cai tổ chức các Hội thi thể thao tại tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh năm 2015.
9. Tiếp tục tư vấn lao động cho người lao động có nhu cầu học nghề và tìm việc làm; duy trì đào tạo các lớp hệ trung cấp nghề; xây dựng kế hoạch triển khai công tác điều tra cung, cầu lao động năm 2015; kế hoạch huấn luyện công tác An toàn - Vệ sinh lao động cho người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
10. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống các bệnh dịch trong thời điểm giao mùa; thanh kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và giám sát an toàn thực phẩm; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

11. Thực hiện tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác, đối ngoại và công tác phân giới, cắm mốc đường biên giới.
12. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 1324/KH-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch hành động tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015-2016; tập trung khiển khai các biện pháp khắc phục sự giảm sút của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

13. Tiếp tục triển khai các cuộc Thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2015 đã được phê duyệt; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; duy trì công tác tiếp dân tại trụ sở.

14. Thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường quản lý, bảo vệ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý, ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 mặt.
15. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng nội dung và thời gian quy định. 
16. Các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng cuối năm 2015; chuẩn bị tốt các nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8 năm 2014.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

	 Nơi nhận
         
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Lưu VT, TH, PHD(25b).                                      
	GIÁM ĐỐC
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(1): Diện tịch gieo trồn cây hàng năm vụ Mùa giảm chủ yếu do diện tích cây lúa rẫy và ngô giảm: Cây lúa: 13.814 ha, giảm 1,75% (-246 ha) so cùng kỳ vụ Mùa năm 2014; trong đó chủ yếu giảm do giảm diện tích lúa rẫy vì những diện tích đã gieo trồng lâu năm bạc màu có năng suất thấp nên người dân không đưa vào gieo trồng trong vụ. Cây ngô: 5.633 ha, giảm 4,49% (-265 ha) so cùng kỳ vụ Mùa năm 2014; Diện tích ngô giảm chủ yếu do diện tích trồng ngô ven sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum  nay đã được quy hoạch đất khu đô thị.


(�): Diện tích cây cà phê là 14.325 ha, tăng 5,64% (+765 ha) so cùng kỳ năm trước; Trong đó, diện tích trồng mới trong năm là 226 ha. Diện tích cây cao su là 74.966 ha, tăng 1,57% (+1.157 ha) so cùng kỳ năm trước; Trong đó, diện tích trồng mới trong năm là 191 ha.


(�) Tại xã Kon Đào, huyện Đăk Tô có 19,6 ha ruộng nước bị đất, cát bồi lấp, trong đó có 6,7 ha đã gieo sạ; Đường trục chính khu I và khu II, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y bị hư hỏng nền mặt đường tại 04 vị trí, cống thoát nước ngang tại Km11+290, đường NT18 bị sạt lở, hư hỏng và ăn sâu vào lòng đường gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Các huyện còn lại: đến thời điểm hiện tại, chưa có số liệu báo cáo thiệt hại chính thức.


(�) Khai thác rừng trái phép: 03 vụ - khối lượng 8,36 m3 gỗ quy tròn các loại (giảm 02 vụ - khối lượng giảm 5,28 m3 so với tháng 6/2015); Vận chuyển lâm sản trái pháp luật: 04 vụ - khối lượng 18,55 m3 gỗ quy tròn các loại (giảm 01 vụ - khối lượng tăng 7,91 m3 so với tháng 6/2015); Mua bán, cất giữ lâm sản trái quy định của Nhà nước: 20 vụ - khối lượng 160,18 m3 gỗ quy tròn các loại (tăng 08 vụ - khối lượng tăng 116,41 m3 so với tháng 6/2015).


(�) : Bao gồm: Xử lý hành chính 27 vụ; Đang trong thời gian điều tra, xác minh 42 vụ.


(�) : Kỷ niệm 68 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015), 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2015), 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2014)….


(�) : Trong đó: Lao động là người dân tộc thiểu số là 177 người; Lao động nữ là 43 người.


(�) :  Số liệu cụ thể sẽ được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo cụ thể trước ngày 05/8/2015.


(�) : Thu hồi nộp NSNN 191.445.600 đồng; thu hồi về cho đơn vị 63.799.000 đồng; yêu cầu giảm trừ thanh toán do chi vượt định mức quy định 21.430.550 đồng; yêu cầu hạch toán lại sổ sách kế toán theo quy định 233.978.000 đồng; yêu cầu giảm trừ thanh toán công trình do lập hồ sơ khảo sát sai quy định 8.486.931 đồng.  
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		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2015

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Kế hoạch năm 2015 địa phương giao		Ước thực hiện 5 tháng		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện tháng 7		Ước thực hiện  7 tháng		So sánh ước thực hiện 7 tháng (%)

																		Kế hoạch		Cùng kỳ

		A		NÔNG LÂM THỦY SẢN

		I		Nông nghiệp

		1		Cây lương thực có hạt		Ha		31,178

		2		Cây lúa		Ha		23,940								21,400		89.4

				- Vụ Đông Xuân		Ha		7,250		7,588		7,586				7,586		104.6		105.5

				- Vụ mùa		Ha		16,690		3,843		7,001				13,814		82.8		98.3

		3		Cây ngô		Ha		7,238		3,606						6,427		88.8

				- Vụ Đông Xuân				900		794		794				794		88.2		98.3

				- Vụ mùa				6,338				4,866				5,633		88.9		95.5

		4		Sắn		Ha		34,000		25,959						38,030		111.9		99.9

		5		Mía		Ha		1,880				1,816				1,816		96.6		97.9

		6		Cà phê		Ha		14,500		14,129						14,325		98.8		105.6

		7		Cao su		Ha		76,370		74,930						74,966		98.2		101.6

		II		Chăn nuôi

		1		Trâu		Con		21,300				21,822

		2		Bò		Con		61,250				60,034

		3		Lợn		Con		138,500				133,892

		III		Thủy sản

		1		Diện tích nuôi cá ao hồ nhỏ		Ha		610		569		569				569		93.3

		2		Diện tích nuôi  mặt nước lớn		Ha		1,400		600		800				960		68.6

		3		Nuôi cá lồng		Lồng		80		64		65				54		67.5

		4		Khai thác thủy sản		Tấn		1,153								676		58.6

		B		CÔNG NGHIỆP

		I		Giá trị sản xuất công nghiệp				4,100

		1		Công nghiệp khai thác		Tỷ đồng		330

		2		Công nghiệp chế biến		"		2,920

		3		CN SX và PP  điện, nước		"		850

		I		Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

		1		Xay xát lương thực		1000 Tấn		140										0.0

		2		Đường kết tính		Tấn		18,500		11,664		11,664				11,664		63.0		121.4

		3		Gia công quần áo xuất khẩu		1.000SP		1,000				445.31		84.95		530.50		53.1		105.9

		4		May mặc ngoài quốc doanh		1.000SP		1,000										0.0

		5		Giầy, dép các loại		1.000SP		110										0.0

		6		Gỗ xẻ xây dựng cơ bản		M3		26,000		8,326		10,265		2,337		12,766		49.1		97.2

		7		Mộc dân dụng		1.000SP		220

		8		Sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu		1.000SP		200

		9		Ván ép các loại		M3		2,700

		10		Trang in qui khổ quốc doanh		Triệu trang		1,350

		11		Gạch nung thủ công		Triệu viên		150		82.4		104.3		22.0		126.2		84.1		97.3

		12		Gạch nung Tuynel		"		80

		13		Ngói nung		"		2.5

		14		Sản phẩm bê tông các loại		Sản phẩm		10,000

		15		Tinh bột sắn		Tấn		112,500		98,706		100,927		1,104		103,185		91.7		242.1

		16		Cồn sinh học		Tấn		50,000

		17		Cao su		Tấn		32,000

		18		Khai thác đá, cát, sỏi các loại		1.000 Tấn		1,390

		19		Sản xuất khung cửa sắt các loại		1.000 m2		1,000

		20		Gia công sửa chữa cơ khí		Triệu đồng		200,000

		21		Điện thương phẩm		1.000 kw/h		280,000		113,330		137,380		23,400		159,980		57.1		112.0

		22		Điện địa phương sản xuất (thủy điện)		"		995,000		272,950		341,180		68,000		411,930		41.4		95.4

		23		Nước máy		1.000m3		2,500

		C		Thương mại - Du lịch

		1		Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DV		Tỷ đồng		12,600		5,061.60		6,058.03		980.87		7,038.81		55.9		119.7

		2		Kim ngạch xuất khẩu		Triệu USD		86.0		16.03		19.60		4.01		23.97		27.9		107.9

		3		Kim ngạch nhập khẩu		Triệu USD		13.2		4.83		6.75		1.89		8.68		65.7		133.3

		4		Tổng lượt khách		Lượt khách		262,550				112,890		18,136		131,026		49.9

				- Trong đó: Khách quốc tế		"		91,750				39,450		5,909		45,359		49.4

		5		Tổng doanh thu		Tỷ đồng		129.18				55.5		8.965		65		49.9

		6		Công suất sử dụng phòng		%		71.3				71.3		62.3

		D		Thu - chi ngân sách

		I		Thu NSNN		Triệu đồng		2,150,000		764,100		975,000		77,210		1,175,400		54.7		103.6

		1		Thu NSNN trên địa bàn cân đối NS		"		2,037,288		734,800		936,000		52,693		1,118,500		54.9		103.0

		-		Thu từ SXKD trong nước		"		1,759,288		584,400		764,000		40,980		893,600		50.8		94.6

		-		Thuế XNK và VAT hàng nhập khẩu		"		278,000		150,400		172,000		11,712		224,900		80.9		158.5

		2		Thu XSKT, tiền quyền sử dụng rừng, quản lý qua ngân sách		"		90,000		28,500		37,000		24,517		56,900		63.2		118.2

		-		Thu XSKT		"		70,000		28,500		32,000		4,028		35,400		50.6		79.9

		-		Thu tiền sử dụng rừng		"		20,000				5,000		20,489		20,500		102.5

		3		Ghi thu ghi chi qua QLNS				22,712				2,000

		II		Tổng chi NSNN		Triệu đồng		4,882,658		2,241,854		2,800,000		390,915		2,942,000		60.3		107.4

		1		Tổng chi cân đối NSĐP		"		4,769,946		2,176,282		2,716,000		382,277		2,863,700		60.0		107.6

		-		Chi cân đối NSĐP		"		3,970,812		1,564,385				281,064		2,035,107		51.3		104.3

		-		Chi nguồn TW bổ sung MT		"		799,134		611,897				101,213		828,593		103.7		116.7

		2		Chi nguồn thu XSKT, tiền QL sử dụng rừng				90,000		65,572		82,000		8,496		78,000		86.7		100.5

		-		Chi XSKT QL qua NS				70,000		20,123		32,000		3,945		28,000		40.0		87.6

		-		Chi tiền sử dụng rừng				20,000		45,449		50,000		4,551		50,000		250.0		109.5

		3		Chi nguồn học phí, viên phí QL qua NS				22,712				2,000		142		300

		E		Tín dụng -Tiền tệ

		1		Nguồn vốn huy động		Tỷ đồng				8,270		8,420		100		8,520

				Tiền gửi		"				8,262		8,411		101		8,512

				Phát hành giấy tờ có giá		"				8						8

		2		Dư nợ nền kinh tế		Tỷ đồng				14,320		14,667		183		14,850

				Ngắn hạn		"				7,190		7,671		15		7,686

				Trung, dài hạn		"				7,130		6,996		168		7,164

		3		Nợ xấu		Tỷ đồng				290						268

				Nợ xấu		"				290						268

				Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ (%)		%				2.03						1.80
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